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  n  n s : 44/2019/HS-PT 

N   : 13-6-2019 

 

NHÂN DANH 

                                        

                               

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Kim Đồn  

Các Thẩm phán: Ôn  Phan Minh Dũn   

Ôn  Huỳnh Văn Hiệp 

- Thư ký phiên tòa:    Đ o Thị Lươn  - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm 

Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

   Trần Thị Đ o - Kiểm s t viên. 

Ngày 13 th n  6 năm 2019, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  xét 

xử phúc thẩm vụ  n hình sự thụ lý s  45/2019/TLPT-HS ngày 03-5-2019 đ i với 

bị c o Huỳnh Viết C, do có kh n  c o của bị hại Đỗ Thị L; đ i với b n  n hình 

sự sơ thẩm s  46/2019/HS-ST ngày 04-4-2019 của Tòa  n nhân dân thành 

ph  Đ, tỉnh Lâm Đồn . 

- Bị cáo bị kháng cáo: 

Họ v  tên:  uỳ    iết  , sinh năm 1982 tại tỉnh  ình Định; nơi cư trú: 

32/1 thôn Xuân Sơn, xã X, th nh ph  Đ, Lâm Đồn ; n hề n hiệp: l m nôn ; 

trình độ học vấn: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; qu c 

tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh N ọc T, sinh năm 1955 v  b : N u ễn Thị X 

(đã chết); vợ L N u ễn Trúc A, sinh năm 1982 v  có 02 n ười con, lớn sinh 

năm 2011, nhỏ sinh năm 2013; tiền  n, tiền sự: khôn ; bị c o hiện đan  tại 

n oại. Có mặt. 

- Bị hại: Bà Đỗ Thị L, sinh năm 1971; nơi cư trú: thôn Xuân Sơn, xã X, 

th nh ph  Đ, Lâm Đồn . Có mặt. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại: Luật sư L Cao 

T nh thuộc Văn phòn  Luật sư    T nh - Đo n luật sư tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

     U    Ụ   : 

Theo các t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, 

h nh vi bị c o bị tru  t , xét xử được tóm tắt như sau: 

 ị c o Huỳnh Viết C v  bị hại chị L có diện tích đất canh t c liền kề nhau 

tại Khu  ara, thôn Xuân Sơn, xã X, th nh ph  Đ. Do bà L thườn  đ o mươn  
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tho t nước trên phần ranh  iới đất  iữa hai bên đan  có tranh chấp, l m nước 

mưa ch   v o diện tích đất của bị c o C. V o kho n  14  iờ n    09-7-2018, bị 

cáo C điều khiển xe mô tô đi v o vườn, man  theo một c o tự chế bằn  sắt d i 

kho n  1,20 mét để lấp đất, n ăn nước ch   v o vườn của mình khi trời mưa. 

Lúc v o vườn, bị c o C thấ  bị hại chị L đan  l m cỏ ở  ần đó, do bực tức, bị 

cáo C đã chửi b  L, dẫn đến hai bên x   ra cãi v ; bị c o C cầm câ  c o man  

theo, tiến đến  ần chỗ b  L, dùn  phần c n của câ  c o, đ nh v o đầu b  L một 

cái, làm bà L n ã xu n  đất, sau đó bị c o C tiếp tục dùn  c n của câ  c o, đ nh 

nhiều c i v o n ười của b  L.  

Sau khi bị C đ nh, b  L được đưa đi  ệnh viện cấp cứu v  điều trị, còn C 

được Côn  an xã X, th nh ph  Đ, Lâm Đồn  mời lên l m việc. Tại Côn  an xã, 

C đã khai nhận to n bộ sự việc đã x   ra.   

Tại kết luận s  136/2018/T T n    27-9-2018 của Phân viện ph p   qu c 

 ia tại Th nh ph  Hồ Chí Minh kết luận bị hại bị vết thươn  sưn  bầm vùn  

môn , đùi, cẳn  chân ph i v  cẳn  ta  hai bên; Vết thươn  để lại sẹo vùn  đỉnh 

ph i; x c định tỷ L thươn  tật 03%, do vật t   t c độn   â  nên. 

Qu  trình điều tra, bị c o Huỳnh Viết C đã bồi thườn  cho bị hại b  L s  

tiền 22.000.000đ. Về phía bị hại bà L  êu cầu bị c o ph i bồi thườn  tiếp 

78.000.000đ. Tu  nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, bị c o đồn  ý bồi thườn  

22.000.000đ. Do vậ , việc bị c o bồi thườn  l  thỏa đ n  khôn  chấp nhận  êu 

cầu của bị hại buộc bị c o bồi thườn  78.000.000đ. 

Tại b n  n s  46/2019/HS-ST ngày 04-4-2019 của Tòa án nhân dân thành 

ph  Đ đã tu ên b  bị c o Huỳnh Viết C phạm tội “C  ý  â  thươn  tích”. 

Áp dụn  điểm a kho n 1 Điều 134; điểm b, i, s kho n 1 Điều 51; Điều 65 

 ộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị c o Huỳnh Viết C 06 th n  tù, cho hưởn   n treo. Thời  ian 

thử th ch 12 th n  tính từ n    tu ên  n. 

N o i ra, b n  n còn xử lý vật chứn , tu ên qu ền kh n  c o theo qu  

định ph p luật. 

- Ngày 04-4-2019 bị hại b  L kh n  c o  êu cầu tăn  hình phạt đ i với bị 

c o,  êu cầu bồi thườn  100.000.000đ 

Tại phiên tòa phúc thẩm; bị c o khai nhận thực hiện h nh vi phạm tội như 

b n  n sơ thẩm, khôn  thắc mắc khiếu nại b n  n sơ thẩm. Về phía bị hại b  L 

 iữ n u ên  êu cầu kh n  c o tăn  hình phạt đ i với bị c o v  khôn  cho hưởn  

 n treo;  êu cầu bồi thườn  s  tiền 78.000.000đ. 

Luật sư b o vệ qu ền lợi cho bị hại, đề n hị Tòa  n xem xét c c kho n chi 

phí hợp lý, bao  ồm: tiền xe, tiền mua thức ăn, tiền thu c men là 42.388.000đ; 

tiền tổn thất tinh thần 39.000.000đ; tiền côn  trôn  nom tại bệnh viện 200.000đ/ 

n    l  3.600.000đ; tiền côn  trôn  nom tại nh  13 n    l  1.300.000đ; thu nhập 

bị mất 90 n    l  18.000.000đ; tổn  cộn  l m tròn l  100.000.000đ, bị c o đã 

bồi thườn  22.000.000đ,  êu cầu tiếp tục bồi thườn  78.000.000đ. 
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Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị căn cứ điểm a 

kho n 1 Điều 355; Điều 356 của  ộ luật T  tụn  hình sự; khôn  chấp nhận 

kháng cáo của bị hại b  L,  iữ n u ên b n  n sơ thẩm về hình phạt. Đ i với bồi 

thườn  thiệt hại, mặc dù Tòa  n đã  êu cầu xuất trình c c t i liệu chi phí chữa trị 

v  c c thiệt hại kh c nhưn  khôn  xuất trình. Tại phiên tòa hôm na , bị hại mới 

xuất trình, nên đề n hị xem xét c c kho n thiệt hại theo qu  định ph p luật. 

NHẬ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Xuất ph t từ mâu thuẫn bị hại b  L đ o mươn  tho t nước phần ranh 

 iới đất  iữa hai bên đan  tranh chấp, l m nước mưa ch   v o diện tích đất của 

bị c o C. Do vậ , v o kho n  14  iờ n    09-7-2018, bị c o C điều khiển xe mô 

tô đi v o vườn, man  theo một c o tự chế (bằng sắt, dài khoảng 1,20m) để lấp 

đất, n ăn nước ch   v o vườn của mình khi trời mưa. Tại thời điểm n  , bị hại 

chị L đan  l m cỏ ở  ần đó, nên bị c o bực tức đã chửi bị hại dẫn đến hai bên 

x   ra cãi.  ị c o cầm câ  c o đến  ần chỗ bị hại, dùn  phần c n của câ  c o 

đ nh v o đầu b  L một c i, l m b  L n ã xu n  đất, sau đó bị c o tiếp tục dùn  

c n của câ  c o, đ nh nhiều c i v o n ười của bị hại b  L. Đ i với bị hại b  L 

được đưa đi  ệnh viện cấp cứu v  điều trị, sau đó có đơn đề n hị khởi t  xử lý 

bị c o theo qu  định ph p luật.  ị c o được Côn  an xã X, th nh ph  Đ mời lên 

l m việc đã khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội 

Tại kết luận s  136/2018/T T n    27-9-2018 của Phân viện ph p   qu c 

 ia tại Th nh ph  Hồ Chí Minh kết luận bị hại “bị vết thương sưng bầm vùng 

mông, đùi, cẳng chân phải và cẳng tay hai bên; vết thương để lại sẹo vùng đỉnh 

phải do vật tày tác động gây nên; được xác định tỷ L thương tật 03%”. Cấp sơ 

thẩm đ nh  i  to n diện chứn  cứ, đ i chiếu lời khai của bị c o, kết luận  i m 

định; vật chứn  thu  iữ, lời khai của bị hại; đã tu ên b  bị c o Huỳnh Viết C 

phạm tội “Cố ý gây thương tích” l  có căn cứ. 

[2] Xét kh n  c o của bị hại, đ i chiếu với t i liệu chứn  cứ thể hiện: 

H nh vi của bị c o l  n u  hiểm cho xã hội, xâm hại đến sức khỏe của n ười 

kh c được ph p luật b o vệ,  â   nh hưởn  đến trật tự an ninh xã hội tại địa 

phươn . Căn cứ c c tình tiết  i m nhẹ, bị c o được  p dụn  c c điểm b, i, s 

kho n 1 Điều 51 của  ộ luật Hình sự năm 2015 để qu ết định hình phạt 06 

th n  tù l  thỏa đ n . N o i ra, bị c o có nơi cư trú rõ r n , được hưởn  3 tình 

tiết  i m nhẹ qu  định tại kho n 1 Điều 51 của  ộ luật Hình sự năm 2015; 

khôn  bị  p dụn  tình tiết tăn  nặn  theo qu  định Điều 52 của  ộ luật Hình sự, 

Do vậ  Tòa  n cấp sơ thẩm  p dụn  Điều 65 của  ộ luật Hình sự năm 2015 cho 

bị c o được c i tạo n o i xã hội dưới sự  i m s t  i o dục của chính qu ền địa 

phươn  cũn  đủ t c dụn   i o dục bị c o v  phòn  n ừa chun , không gây nguy 

hiểm cho xã hội; khôn   nh hưởn  xấu đến an ninh, trật tự, an to n xã hội là 

thỏa đ n .  

Về bồi thườn  thiệt hại: Qu  trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, bị hại b  

L yêu cầu bồi thườn  100.000.000đ, bị c o đã bồi thườn  22.000.000đ. Đ i 
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chiếu với c c t i liệu chứn  cứ về chi phí hợp lý về cấp cứu, chữa trị thườn  tích 

v  c c kho n thiệt hại hợp lý kh c cần chấp nhận cộn  chun  19.200.000đ, cụ 

thể như: Chi phí cấp cứu chữa trị theo hóa đơn l  5.246.256đ (làm tròn số 

5.250.000đ); thu nhập bị mất của bị hại v  n ười nuôi dưỡn  4.000.000đ 

(200.000đ/ngày x 10 ngày x 2 người); bồi dưỡn  tron  thời  ian nằm viện 

3.000.000đ; tổn thất tinh thần bằn  5 th n  lươn  cơ sở, tươn  ứn  6.950.000đ. 

 ị c o đã bồi thườn  22.000.000đ v  đồn  ý bồi thườn  s  tiền n   l  phù hợp, 

nên khôn  chấp nhận kh n  c o của bị hại. 

Đ i với c c kho n chi phí đi Th nh Ph  Hồ Chí Minh kh m, mua thu c 

sau ngày 31-7-2018; bị hại x c nhận rằn  l  “do bị hại tự đi khám, mua thuốc, 

không theo chỉ định chuyển tuyến khám và điều trị của Bệnh viện hoặc chỉ định 

của Bác sỹ”. Do vậ , khôn  có căn cứ chấp nhận  êu cầu của bị hại.  

[3] Về án phí phúc thẩm:  ị c o C khôn  ph i chịu  n phúc hình sự phúc 

thẩm.  ị hại b  L kh n  c o về bồi thườn  thiệt hại về sức khỏe tu  khôn  được 

chấp nhận nhưn  được miễn  n phí theo qu  định điển d kho n 1 Điều 12 N hị 

qu ết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, L phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ c c điểm a kho n 1 Điều 355; Điều 356 của  ộ luật T  tụn  hình 

sự; Khôn  chấp nhận kh n  c o của bị hại b  Đỗ Thị L;  iữ n u ên b n  n sơ 

thẩm, xử:  

1. Tu ên b  bị c o Huỳnh Viết C phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp 

dụn  điểm a kho n 1 Điều 134; các điểm b, i, s kho n 1 Điều 51; Điều 65  ộ 

luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị c o Huỳnh Viết C 06 (sáu) th n  tù, cho hưởn   n treo. Thời 

 ian thử th ch 12 th n  tính từ n    tu ên  n sơ thẩm. 

Giao bị cáo Huỳnh Viết C cho Ủy ban nhân dân xã X, thành phố Đ, tỉnh 

Lâm Đồng giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết 

án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, 

giáo dục người bị kết án. Trường hợp người bị kết án thay đổi nơi cư trú thì việc 

Thi hành án thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình 

sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Về  n phí: Căn cứ Điều 99 Bộ luật T  tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 về án phí, L phí Tòa án.  ị c o Huỳnh Viết C, bị hại b  

Đỗ Thị L khôn  ph i chịu  n phí phúc thẩm.  

3. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  

n hị đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết hạn kh n  c o, kh n  n hị. 
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  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồn ; 

- Vụ GĐKT I – TANDTC; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn ; 

- TAND th nh ph  Đ; 

- VKSND th nh ph  Đ; 

- Cơ quan CSĐT CA th nh ph  Đ;  

- Cơ quan THAHS CA th nh ph  Đ; 

-  ị c o; bị hại; n ười b o chữa; 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g 
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